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Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 năm học 2021 – 2022 Đề 3 

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm) 

Câu 1: Trong các số dưới đây, số nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau là: 

A. 102 B. 103 C. 100 D. 101 

Câu 2: Có 368 + 183 = … Số cần điền vào chỗ chấm là: 

A. 553 B. 552 C. 551 D. 550 

Câu 3: 
1

5
 của 45m là: 

A. 6m B. 7m C. 8m D. 9m 

Câu 4: Kết quả của phép tính 942 – 788 là: 

A. 162 B. 154 C.148 D. 136 

Câu 5: 36 giờ giảm đi 6 lần được … giờ. Số cần điền vào chỗ chấm là: 

A. 4 B. 5 C. 6 D.7 

Câu 6: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 7m 5dm = …cm là: 

A. 755 B. 750 C. 705 D. 75 

Câu 7: Một tuần lễ có 7 ngày. Hỏi 16 tuần lễ có bao nhiêu ngày? 

A. 112 ngày B. 124 ngày C. 135 ngày D. 149 ngày 

Câu 8: Hình dưới đây có bao nhiêu hình tam giác? 

 

A. 10 hình B. 9 hình C. 8 hình D. 7 hình 
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II. Phần tự luận (6 điểm) 

Câu 9 (2 điểm): Đặt tính rồi tính: 

a) 628 + 107 b) 927 – 881  c) 15 x 3  d) 49 : 7  

Câu 10 (1 điểm): Tính: 

a) 5 x 2 + 183  b) 93 – 17 x 2   

Câu 11 (1 điểm): Tìm x, biết: 

a) x × 6 = 42  b) x : 4 = 23  

Câu 12 (2 điểm): Đội tuyển học sinh giỏi của một trường tiểu học có 30 học sinh, 

trong đó có 
1

5
 là số học sinh giỏi Toán. Hỏi trường tiểu học đó có bao nhiêu học 

sinh giỏi Toán? 
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Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 năm học 2021 – 2022 

I. Phần trắc nghiệm 

Câu 1: A Câu 2: C Câu 3: D  Câu 4: B 

Câu 5: C Câu 6: B Câu 7: A Câu 8: B 

II. Phần tự luận 

Câu 9: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính. 

a) 628 + 107 = 735 b) 927 – 881 = 46 

c) 15 x 3 = 45 d) 49 : 7 = 7 

Câu 10: 

a) 5 x 2 + 183 = 10 + 183 = 193 

b) 93 – 17 x 2 = 93 – 34  = 59 

Câu 11: 

a) x × 6 = 42  

x = 42 : 6  

x = 7 

b) x : 4 = 23  

x = 23 × 4  

x = 92 

Câu 12: 

Số học sinh giỏi Toán của trường tiểu học đó là: 

30 : 5 = 6 (học sinh) 

Đáp số: 6 học sinh. 
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